
SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRUNG TÂM Y TẾ  KV BẢO LÂM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        Số:        /TB-TTYT Bảo Lâm, ngày 01 tháng 08 năm 2025 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Về việc mời báo giá hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế duy trì công tác Khám 

chữa bệnh năm 2025 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế khu vực Bảo Lâm 

Địa chỉ: 213 Hùng Vương - Xã Bảo Lâm 1 – Tỉnh Lâm Đồng; 

Điện Thoại: 02633 877 260 - 02633 960 638; 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ & tên: DS. Nguyễn Thị Trang 

Số điện thoại: 0971 961 663 

Chức vụ:  Phó Trưởng Khoa Dược- Trang thiết bị- Vật Tư Y Tế; 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Quí công ty vui lòng gửi báo giá trong các cách thức sau (gởi file có đóng 

dấu): 

- Nhận trực tiếp tại: Khoa dược Trung Tâm Y Tế Khu Vực Bảo Lâm -213 

Hùng Vương  - Xã Bảo Lâm 1 – Tỉnh Lâm Đồng;  

- Nhận qua email: dauthauttytbaolam@gmail.com  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:  10 ngày kể từ ngày thông tin đăng tải thành 

công Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét; 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:  180 ngày; 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1.Danh mục ; 

STT Tên hàng hóa ĐVT Quy cách  
Số 

Lượng 
Thông số kỹ thuật  

1 

 

 

Nước cất 2 lần  Lít 

Can 

10 lít 

 
150 

Nước cất 2 lần dùng trong y 

tế:  

Độ dẫn điện 0,82 µS/cm 

PH:6,74 



Đóng gói: Can ≥10 lít. 

2 

Quick Test DOA 

Multi 5 Drug 

(AMP-THC-MOP-

COD-HER)  

Test 
Hộp 

15 Test 

 
500 

Độ nhạy ≥ 99,8% 

 Độ đặc hiệu: 99,6% 

Độ chính xác ≥ 90%  

Ngưỡng phát hiện: 2ng/ml 

Độ ổn định: 100% 

Độ lặp lại: 100% 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 

13485:2016 

 

3 

Que Thử đường 

huyết On Call Plus Test 
Hộp  

25 Test 

 
50 

Test thử đường huyết Sử 

dụng cho máy On-Call 

  

4 

Hóa chất định 

lượng Glucose, hộp 

≥ 500ml 
Hộp 

Hộp 

10x50ml 
2 

Thích ứng máy sinh hóa A15 

  

5 

Hóa chất định 

lượng Urea, hộp ≥ 

250ml 
Hộp 

Hộp  

5x40ml + 5x10ml 
1 

Thích ứng máy sinh hóa A15 

 

6 

Dung dịch rửa máy 

Concentrated 

System Liquid ≥ 

1000ml 

Hộp 
Hộp 

1x1000ml 
1 

Thích ứng máy sinh hóa A15 

 

7 

Dung dịch rửa máy 

Concentrated 

Washing Solution ≥ 

100ml 

Hộp 
Hộp 

1x100ml 
2 

Thích ứng máy sinh hóa A15 

  

8 

Dung dịch rửa 

thường quy Cell 

Cleaning Solution, 

can  ≥ 5 lít 

can 
Can 

5 lít 
1 

Thích ứng máy huyết học 

Celltac MEK-6510K 

  

2 Nội dung yêu cầu báo giá; 

Tên hàng hóa, Ký mã hiệu nhãn mác sinh phẩm, Đặc tính thông số kỹ thuật, 

Qui cách đóng gói, Tuổi thọ, GĐKLH hoặc GPNK, Hãng sản xuất, Nước sản xuất,  

Đơn giá cụ thể của sinh phẩm, Đơn vị tính,  Số lượng.Thành tiền, Phân loại. 

Địa chỉ: 213 Hùng Vương - Xã Bảo Lâm 1 – Tỉnh Lâm Đồng; 

Điện Thoại: 02633 877 260- 02633 960 638; 

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 

100% khi thực hiện xong hợp đồng; 

4.  Các thông tin khác (Nếu có):  

- Giá trong báo giá bao gồm thuế VAT, Chi phí vận chuyển và các chi phí 

phát sinh khác (nếu có); 



Rất mong muốn nhận được báo giá chi tiết và sớm nhất từ quý công ty, 

           Trân trọng./. 

Nơi nhận:     - 
- Như trên; 

- Website: TTYT KV Bảo Lâm; 

- Lưu: VT,TCKT,Khoa Dược. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

ĐỖ PHÚ LƯƠNG 
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